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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BTL, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Minh Huệ 

Các hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị Huệ 

                                    Bà Hoàng Thị Thùy 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Thùy Vân - Thư ký Tòa án của Tòa án nhân 

dân Quận BTL, thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận BTL, thành phố Hà Nội tham gia 

phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Huyên - Kiểm sát viên. 

 Ngày 27 tháng 7 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận BTL, thành phố Hà 

Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 143/2023/TLST-HS 

ngày 11 tháng 7 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử ngày 14 tháng 7năm 

2023 đối với bị cáo:  

 Nguyễn Hữu Q, sinh năm 2003; HKTT và nơi ở : Thôn W, xã E, huyện F, 

thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc : 

Kinh ; Giới tính : Nam ; Tôn giáo : Không ; Quốc tịch : Việt Nam ; Con ông : 

Nguyễn Hữu R và bà: Nguyễn Thị T; Tiền án, tiền sự : Chưa; Tạm giữ, tạm giam: 

Ngày 03/4/2023 (có mặt tại phiên tòa). 

 Bị hại : 1/ Anh Nguyễn Khắc Y, sinh năm 1998; Trú tại: Thôn U, huyện I, tỉnh 

Thái Bình (vắng mặt). 

 2/ Anh Nguyễn Khắc O, sinh năm 1978; Trú tại: Xóm 8, xã P, huyện A, tỉnh 

Nam Định (vắng mặt). 

 3/Anh Nguyễn Việt S, sinh nam 1991; Trú tại: D, thị trấn G, huyện H, thành 

phố Hà Nội (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 02/4/2023, tại nhà trước cửa hàng hoa quả số 158 

đường J, phường K, quận L, Hà Nội, Nguyễn Hữu Q cùng một đối tượng khác bị anh 

Nguyễn Khắc Y (SN 1988) và anh Nguyễn Văn Z (SN 1986) cùng HKTT: Thôn X, 

C, I, Thái Bình phát hiện khi đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy HondaWave 

màu xanh, đen, bạc BKS 29L1 – 758.56 của anh Y. Khi bị phát hiện Q điều khiển xe 

máy Honda Wave BKS 36B8-766.51 chở đối tượng bỏ chạy. Lúc này tổ công tác 

công an phường Cổ Nhuế 1 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn nghe tiếng 

hô “Cướp...” đã bắt giữ được Q, còn đối tượng trộm cắp cùng Q bỏ chạy thoát. Tổ 

công tác đã thu giữ vật chứng và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Q. 
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Vật chứng thu giữ của Nguyễn Hữu Q :  - 01 đầu vam phá khóa bằng kim loại 

màu bạc dài khoảng 07cm (đã qua sử dụng); 

- 01 cờ lê 8 bằng kim loại màu bạc dài khoảng 12cm (đã qua sử dụng); 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu xanh lắp số thuê bao 

0344854308 (đã qua sử dụng); 

- 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave anpha màu đen lắp BKS 36B8-766.51, số 

khung RLHJA3912LY260033; số máy JA39E-1597902 (đã qua sử dụng).  

Ngày 03/4/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận BTL khám xét 

khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hữu Q tại thôn W, xã E, huyện V, thành phố Hà Nội 

không phát hiện, thu giữ đồ vật, tài liệu gì liên quan đến vụ án.  

Quá trình điều tra xác định: Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Hữu Q đã 

cùng đồng phạm thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy, cụ thể như sau:  

Vụ thứ nhất: Ngày 14/02/2023, Nguyễn Hữu Q điều khiển xe Honda Wave 

alpha màu đen (không lắp biển kiểm soát) chở Nguyễn Quý W1 (SN 2003; HKTT: 

thôn W, xã E, huyện F, thành phố Hà Nội) đi trộm cắp xe máy. Khi đi đến quán phở 

B số 227 N, thị trấn M, huyện V, thành phố Hà Nội thì phát hiện xe máy Honda 

Wave màu xanh đen bạc BKS 18K1-47303 của anh Vũ Văn O (SN 1978; HKTT: 

xóm 8 xã P, huyện A, tỉnh Nam Định) đang để trên vỉa hè cạnh cửa hàng phở nhưng 

không có người trông giữ nên Q dừng xe cách 4-5 mét, còn W1 đi bộ quay lại dùng 

vam phá khóa xe trộm cắp chiếc xe trên. Sau khi lấy trộm được, cả hai mang xe đi 

giấu tại cánh đồng thôn W, xã E, huyện F, thành phố Hà Nội. Sau đó Q nhờ Nguyễn 

Đình Q1 mang xe đi bán được 8.000.000đồng. Số tiền này, Q chia cho Q1 

1.000.000đồng, Q và W1 mỗi người 3.500.000đồng. Cơ quan điều tra đã ra thông báo 

truy tìm vật chứng nhưng hiện chưa thu giữ được xe. 

Quá trình điều tra xác định đăng ký chiếc xe máy Honda Wave màu xanh đen 

bạc BKS 18K1-47303, số khung RLHJA3924NY087322, số máy JA39E2584284 

mang tên chính chủ anh Vũ Văn O. Anh O đã được nhận bồi thường của gia đình Q và 

không có yêu cầu bồi thường gì khác.  

Vụ thứ hai: Ngày 18/3/2023, cũng với thủ đoạn như trên, Nguyễn Hữu Q và 

Nguyễn Quý W1 đi đến thôn Tiên Hội, xã Đông Hội, huyện V, Hà Nội thì thấy xe 

máy Honda Wave màu xanh bạc BKS 29S2-125.83 của anh Nguyễn Việt S (SN 

1991; HKTT: D, thị trấn G, huyện H, thành phố Hà Nội) dựng ở khu vực cây xăng 

thôn Tiên Hội không có người trông giữ. Q dừng xe lại cảnh giới còn W1 đi bộ đến 

dùng vam phá khóa chiếc xe máy trên sau đó cả hai mang xe đi giấu tại cánh đồng 

thôn W, xã E, huyện F, thành phố Hà Nội. Sau đó Q nhờ Nguyễn Đình Q1 mang xe 

đi bán được 8.000.000đồng. Số tiền này, Q chia cho Q1 1.000.000đồng, Q và W1 

mỗi người 3.500.000 đồng. Cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm vật chứng 

nhưng hiện chưa thu giữ được chiếc xe trên. 

Quá trình điều tra xác định đăng ký chiếc xe máy Honda Wave màu xanh bạc 

BKS 29S2-125.83, số khung RLHJA392XNY462727, số máy JA39E2897109 mang 

tên anh Hoàng Mạnh E1 (SN 2004; HKTT: R1, T1, V, Hà Nội). Ngày 18/3/2023, anh 

Nguyễn Việt S mượn của anh E1 để đi lại thì bị mất, anh S đã đền bù số tiền 
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18.000.000 đồng cho anh E1, anh E1 đã làm thủ tục bán lại xe cho anh S nên anh E1 

không có yêu cầu đề nghị gì. Sau đó, anh S đã được gia đình Q bồi thường nên anh S 

không có yêu cầu gì khác.  

Vụ thứ 3: Ngày 02/4/2023, Nguyễn Hữu Q sử dụng tài khoản mạng xã hội 

facebook "Y1" nhắn tin đến tài khoản "U1" của Nguyễn Đình Q1 (SN 2002; HKTT: 

thôn W, xã E, huyện F, thành phố Hà Nội) hẹn gặp nhau tại đình làng thôn W, xã E, 

huyện F, thành phố Hà Nội để cùng đi trộm cắp xe máy. Q sử dụng xe máy Honda 

Wave không lắp biển kiểm soát, số khung RLHJA3912LY260033, số máy JA39E-

1597902 đến gặp Q1 thì Q1 đưa cho Q biển kiểm soát 36B8-766.51 để gắn vào xe. 

Sau đó, Q chở Q1 ngồi sau đi lang thang tìm nơi trộm cắp. Khi đi đến số nhà 158 J, 

phường K, quận L, thành phố Hà Nội, cả hai phát hiện xe máy Honda Wave BKS 

29L1-758.56 của anh Nguyễn Khắc Y không có người trông giữ. Q dừng xe cách 

khoảng 4-5 mét để đứng cảnh giới, còn Q1 đi bộ quay lại dùng vam phá ổ khóa xe 

trộm cắp. Khi Q1 đang phá khóa xe thì bị anh Nguyễn Khắc Y và anh Nguyễn Văn Z 

phát hiện truy đuổi. Q1 chạy lên xe Q đang đứng chờ thì bị anh Z chạy đến cầm đuôi 

xe giữ lại làm Q và Q1 ngã xuống đất. Q1 đứng dậy bỏ chạy theo hướng J đến đường 

Nguyễn Phong Sắc trốn thoát, còn Q bị anh Z và công an phường Cổ Nhuế 1 bắt giữ. 

Quá trình xác minh xe máy Honda Wave màu xanh đen bạc BKS 29L1-758.56, 

số khung RLHJA3918KY328740, số máy JA39E1193675 xác định đăng ký xe mang 

tên anh Trần Hải I1 (SN 1982; HKTT: TDP số 6 phường O1, quận P1, TP Hà Nội), 

xe không có trong cơ sở dữ liệu vật chứng. Tuy nhiên, anh I1 hiện đang chấp hành án 

tại Trại giam số 5 Bộ Công an, không có mặt ở nhà. Người bị hại Nguyễn Khắc Y 

khai mua chiếc xe máy trên của anh Trần Hải I1 vào tháng 06/2022, khi mua bán 

không viết giấy tờ và anh Y chưa sang tên chính chủ. Anh Y đã nhận lại xe và không 

có yêu cầu bồi thường gì.  

Kết luận định giá số 303 ngày 18/5/2023, Hội đồng định giá tài sản trong tố 

tụng hình sự quận BTL có kết luận: 

- 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh - bạc - đen BKS 18K1-473.03, 

số khung RLHJA3924NY087322, số máy JA39E2584284 (của anh Vũ Văn O) trị giá 

14.000.000 đồng; 

- 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh - bạc BKS 29S2-125.83, số 

khung RLHJA392XNY462727, số máy JA39E2897109 (của anh Nguyễn Việt S) trị 

giá 15.000.000 đồng; 

- 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh - đen - bạc BKS 29L1-758.56, 

số khung 3918KY328740, số máy JA39E1193675 (của anh Nguyễn Khắc Y) trị giá 

10.000.000 đồng.  

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Q khai nhận như trên và khai vam phá khóa 

là do Q mua đồ ở cửa hàng vật liệu xây dựng (không nhớ địa chỉ) rồi về nhà tự chế 

thành vam phá khóa. Xe máy Honda Wave, số khung RLHJA3912LY260033, số máy 

JA39E-1597902 Q dùng để chở Q1, W1 đi trộm cắp xe máy có BKS 29S6-842.35 

nhưng Q tháo biển kiểm soát xe để tránh bị phát hiện, còn biển kiểm soát 36B8-

766.51 là do Nguyễn Đình Q1 đưa cho Q gắn vào xe để tránh bị phát hiện.  
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Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận BTL tiến hành 

triệu tập nhưng Q1, W1 hiện vắng mặt tại nơi cư trú. Ngoài lời khai của Q ra, không 

còn tài liệu nào khác để chứng minh Q1 và W1 cùng thực hiện hành vi phạm tội với 

Q. Do đó, cơ quan điều tra ra Quyết định tách tài liệu để tiếp tục điều tra, xử lý sau.  

Đối với xe máy Honda Wave alpha màu đen lắp BKS 36B8-766.51, số khung 

RLHJA3912LY260033; số máy JA39E-1597902 thu giữ của Q khi bắt quả tang. Quá 

trình điều tra xác định: đối với xe máy Honda Wave anpha màu đen số khung 

RLHJA3912LY260033; số máy JA39E-1597902 đăng ký mang tên Nguyễn Hữu Q 

có BKS 29S6-842.35, xe không có trong cơ sở dữ liệu xe máy vật chứng. Đối với 

BKS 36B8-766.51, Q khai do Q1 đưa cho, do không có mẫu so sánh nên không giám 

định được là thật hay giả. Do đó chuyển cùng tang vật để tòa án giải quyết theo quy 

định. 

Ngày 26/4/2023, cơ quan điều tra công an quận BTL có công văn số 1364 về 

việc trao đổi thẩm quyền giải quyết vụ án với cơ quan cảnh sát điều tra công an 

huyện Đông Anh. Ngày 22/5/2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông 

Anh có công văn phúc đáp số 1206 với nội dung: Cơ quan điều tra công an quận BTL 

là nơi phát hiện tội phạm, đang trực tiếp thụ lý vụ án, theo nguyên tắc có lợi cho bị 

can, đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận BTL tiếp tục điều tra 02 vụ trộm 

cắp do Nguyễn Hữu Q và đồng phạm thực hiện ở địa bàn huyện V. 

Bản cáo trạng số 145/CT-VKS ngày 10/7/2023 của Viện kiểm sát nhân dân 

quận BTL đã truy tố: Nguyễn Hữu Q phạm tội trộm cắp tài sản theo quy  

định tại Khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Hữu Q đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận BTL trong phần luận tội giữ nguyên 

quan điểm truy tố như Cáo trạng số 145/CT-VKS ngày 10/7/2023 và đề nghị áp dụng 

Khoản 1 Điều 173; Điểm b,s,r Khoản 1 và Khoản 2 điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 

52; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015; Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hữu Q từ 15 tháng tù 

đến 18 tháng tù; Tịch thu tiêu hủy 01 vam phá khóa bằng kim loại, 01 cờ lê 8 bằng 

kim loại. Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại Iphone 11 Promax màu 

xanh lắp sim 0344854308 đã cũ, 01 xe máy nhãn hiệu honda Wave alpha màu đen lắp 

BKS 36 B8 – 766.51 đã qua sử dụng. 

Lời nói sau cùng bị cáo Nguyễn Hữu Q đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho 

bị cáo được hưởng mức án thấp nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận BTL, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận BTL, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại 

về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, 
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các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai phù hợp với nhau, phù hợp 

với lời khai của người bị hai, người làm chứng, biên bản kết luận định giá tài sản, phù 

hợp với các biên bản, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án mà Cơ quan điều tra đã thu 

thập được. 

[3] Những chứng cứ trên đây đã có đủ cơ sở xác định: Trong các ngày 

14/2,18/2 và ngày 2/4/2023 trên địa bàn huyện V và quận L, Hà Nội Nguyễn Hữu Q 

cùng đồng phạm thực hiện 03 vụ trộm cắp tài sản gồm 01 xe honda Wave mầu xanh - 

bạc - đen BKS 18K1-473.03; 01 xe honda Wave màu xanh – đen - bạc BKS29 S2 - 

125.83 và 01 xe honda Wave màu xanh - bạc - đen BKS L1-758.56. Hành vi của bị 

cáo Nguyễn Hữu Q phạm tội trộm cắp tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định 

tại Khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015. 

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo trực tiếp xâm 

phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được luật hình sự bảo vệ, gây mất trật 

tự trị an xã hội. Trong một thời gian ngắn bị cáo liên tiếp trộm cắp 03 chiếc xe máy 

trên địa bàn huyện V và quận L. Vì vậy, cần phải có mức án nghiêm khắc, cách ly bị 

cáo ra khỏi xã hội một thời gian  mới đủ tác dụng giáo dục và răn đe phòng ngừa 

chung. 

[5] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

          -Tình tiết tăng nặng nhiệm hình sự:  Bị cáo phạm tội nhiều lần. 

- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Khi lượng hình, xét bị cáo tại cơ 

quan điều tra và tại phiên tòa đã khai báo thành khẩn có thái độ ăn năn hối cải, bị cáo 

chưa có tiền án tiền sự phạm tội lần đầu và tự khai ra 02 vụ trộm cắp xe máy tại địa 

bàn huyện V. Bị cáo tác động tới gia đình để bố mẹ bị cáo tự nguyện bồi thường đầy 

đủ cho người bị hại, người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Ông 

ngoại bị cáo có công với cách mạng được tặng huy chương kháng chiến hạng nhất. 

Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b,s,r Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận tiền bồi thường, và không có 

yêu cầu gì khác nên tòa không xem xét giải quyết.                                                                                                                                                                                                                                            

[8] Xử lý vật chứng: Thu giữ 01 vam phá khóa bằng kim loại, 01 cờ lê 8 bằng 

kim loại bị cáo mang đi làm phương tiện phạm tội nên tịch thu tiêu hủy theo Khoản 2 

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.  

Thu giữ của bị cáo: 01 điện thoại Iphone 11 Promax mầu xanh lắp sim 

0344854308 đã cũ, 01 xe máy nhãn hiệu honda Wave anpha mầu đen lắp BKS 36 B8 

- 766.51 đã cũ. Bị cáo sử dụng làm phương tiện phạm tội nên tịch thu sung công quỹ 

nhà nước theo Điều 47 Bộ luật hình sự. 

 [9] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo 

bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ vào Khoản 1 Điều 173; Điểm b,s,r Khoản 1và Khoản 2 Điều 51; Điểm 

g Khoản 1 Điều 52; Điều 38, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Khoản 2 Điều 106; 

Điều 299, Điều 331, điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự. Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Hữu Q phạm tội Trộm cắp tài sản. 

Xử phạt: Nguyễn Hữu Q 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

03/4/2023. 

Tịch thu tiêu hủy: 01 đầu vam phá khóa bằng kim loại màu bạc dài khoảng 07 

cm, 01 cờ lê 8 bằng kim loại màu bạc dài khoảng 12 cm (đều đã qua sử dụng). 

Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động Iphone 11 Promax 

màu xanh lắp sim 0344854308 đã qua sử dụng; 01 xe máy nhãn hiệu honda Wave 

anpha màu đen có số khung: RLHJA3912LY2600033, số máy IA39E1597902 (đã 

qua sử dụng bị vỡ mặt đồng hồ công tơ mét); 01 biển kiểm soát xe máy: 36 B8 – 

766.51. Tang vật vụ án hiện đang thu giữ tại Chi cục thi hành án BTL theo biên bản 

giao nhận vật chứng số 195/23 ngày 12/7/2023. 

Bị cáo phải nộp 200.000 (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và có 

quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ nhận được 

tống đạt bản án. 

 
Nơi nhận:  
- Bị cáo; 

- Người bị hại (Nếu có);  

- Người bào chữa (Nếu có); 

- Viện kiểm sát nhân dân quận BTL; 

- Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội; 

- Công an quận BTL; 

- Trại tạm giam Công an thành phố Hà Nội; 

- Lưu hồ sơ, văn phòng. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                              Lê Thị Minh Huệ 

 

       

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 


